
BẢN TIN TUẦN
Tuần GD từ: 7/21/2014 - 7/25/2014

Index Tuần HOSE +/- HNX +/-

Index 600.1         0.7% 79.4        -2.1%

KLGD (trCP) 468.7         -20.0% 227.1      -2.9%

GTGD (tỷ VND) 7,987.4      -16.4% 2,835.2   -1.6%

Tổng cung (trCP) 807.7         -30.1% 407.3      -12.4%

Tổng cầu (trCP) 748.9         -33.1% 338.0      -9.8%

KL mua (trCP) 23.46         -0.3% 5.69        12.4%

KL bán (trCP) 14.78         -36.2% 9.31        499.5%

GT mua (tỷ VND) 880.65       18.3% 119.71    10.1%

GT bán (tỷ VND) 661.62       -17.3% 128.62    514.5%

Biến động giá Ngành theo Tuần

Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT nước ngoài

Giá trị giao dịch tự doanh trên HOSE

BẢN TIN TUẦN Trang 1

Thống kê thị trường
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Thị trường tuần qua chuyển sang xu hướng điều chỉnh khi 2 chỉ số
chạm các ngưỡng cản tâm lý trong ngắn hạn. VN-Index có 4 phiên
điều chỉnh nếu như tính cả phiên xanh vỏ - đỏ lòng hôm thứ
2, chạm ngưỡng hỗ trợ 595 sau đó bật lên trên vùng này test lại
ngưỡng cản 600 điểm. Chốt phiên cuối tuần, chỉ số này giảm 1,92
điểm(0,32%) lùi về mức 600,14 điểm.

HN-Index có diễn biến tương tự khi điều chỉnh trong biên độ hẹp
trong 3 phiên đầu tuần nhưng vẫn không phá ngưỡng hỗ trợ 80
điểm và quay đầu tăng điểm nhẹ trong phiên ngày thứ 5. Trong
phiên cuối tuần, chỉ số này quay đầu giảm 0,99 điểm (1,23%), đứng
ở mức 79,43 điểm, tiếp tục dao động trong biên độ khá hẹp sau khi
phá thành công ngưỡng kháng cự 80 trong tuần trước đó.

KLGD trên 2 sàn có sự sụt giảm đáng kể, chủ yếu do bên bán tiết
cung giá thấp và bên mua vẫn thể hiện sự thận trọng khi chưa rõ xu
hướng sắp tới của thị trường. Dòng tiền tiếp tục tập trung vào các
cổ phiếu Bluechip và các cổ phiếu có thông tin KQKD quý 2 tốt. Các
cổ phiếu họ dầu khí tiếp tục hoạt động khá hiệu quả, đóng vai trò
dẫn dắt tâm lý trên 2 sàn. Tích cực nhất có thể kể đến PVD, cổ
phiếu này đã tăng gần 10% tính từ cuối tuần trước lên mức 95.000
đồng/cp. Cổ phiếu FLC tiếp tục là phiếu có lượng giao dịch lớn nhất
2 sàn.

Phiên giao dịch tăng điểm duy nhất của 2 sàn hôm thứ 5 với khối
lượng giao dịch không được cải thiện không phải là tín hiệu hồi
phục thoát khỏi giai đoạn điều chỉnh trong ngắn hạn do nguyên
nhân xuất phát từ cung giá thấp cạn kiệt sau 3 phiên điều
chỉnh, sức cầu không quá mạnh nhưng cũng đủ để kéo thị trường
đi lên trong sự nghi ngờ của nhà đầu tư. Chính vì vậy độ rộng thị
trường không được cải thiện và thanh khoản trên 2 sàn không có
sự chuyển biến tích cực trong phiên này.

Khối ngoại giữ vị thế mua ròng cả tuần trên HOSE nhưng ở mức
thấp. Tổng giá trị mua ròng đạt 219 tỷ đồng. Trong đó đóng góp chủ
yếu là phiên giao dịch ngày 24.7 với tổng lượng mua ròng đạt 118,5
tỷ đồng – cao nhất trong tháng 7. PAN là cổ phiếu được mua ròng
mạnh nhất trong phiên này với khối lượng 1,4 triệu đơn vị tương
ứng trị giá 67,2 tỷ đồng. Sàn Hà Nội bán ròng 8,9 tỷ đồng với
lượng bán tăng hơn 5 lần so với tuần trước đó.

Các số liệu kinh tế vĩ mô được công bố trong tuần qua bao gồm:

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 cả nước tăng 0,23% so với
tháng trước và tăng 4,94% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy tổng
cầu vẫn tiếp tục xu hướng suy giảm.

- Tính chung trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu gần 1,3 tỷ
USD.

Nhận định thị trường tuần tới: Trong tuần tới, các số liệu vĩ mô
quan trọng tiếp tục được công bố bao gồm: Chỉ số PMI, chỉ số tiêu
thụ, tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2014 và Báo
cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2014. Các số liệu
này được dự báo sẽ tích cực. Cũng trong tuần tới, kết quả kinh
doanh quý 2 của một số doanh nghiệp lớn như PVD, HAG, REE..
dự kiến sẽ tiếp tục được công bố và đều được kỳ vọng tích cực.
Điều này sẽ giúp giảm bớt tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và kích
thích dòng tiền bên mua hoạt động tích cực hơn trong tuần tới.
Chúng tôi dự báo VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm, test lại
mốc đỉnh của năm 607,5 điểm với động lực là các cổ phiếu
Bluechip. Tuy nhiên việc điều chỉnh trong vài phiên đầu tuần có khả
năng xảy ra. Chúng tôi khuyến nghị mức cutloss của nhà đầu tư khi
VN-Index giảm xuống quá ngưỡng hỗ trợ 595 điểm.



BẢNG THEO DÕI CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã CP
Ngày mở 

trạng thái
Mua/Bán

Giá 

Mua/Bán

Giá mục 

tiêu

Giá stop 

loss
Giá hiện tại

Lãi/lỗ dự 

kiến

FPT 3/7/2014 Mua 47.9 55 43.5 51.5 7.5%

HPG 3/7/2014 Mua 54.5 62.5 49 56.5 3.7%

DBC 14/7/2014 Mua 23.2 26.6 20.8 22.6 -2.6%

PVD 14/7/2014 Mua 86 94.5 77.5 92.5 7.6%

CII 15/7/2014 Mua 20.7 23.8 18.6 21.6 4.3%

Lưu ý:

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DN TRONG DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo TA & 

FA

Trang 2

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Trạng thái hiện 

tại
Ghi chú

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo TA & 

FA

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo TA & 

FA

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo TA & 

FA

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo TA & 

FA

- Các cổ phiếu khuyến nghị đều được lựa chọn trên tiêu chí: Thanh khoản bình quân 52T >= 200.000 CP/Phiên. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, có kết quả kinh
doanh tăng trưởng đều qua các quý/năm (hoặc) có chuyển biến nội tại tích cực về năng lực tài chính, KQKD trong ngắn/dài hạn. Ngoài ra các khuyến nghị cũng có thể
dựa trên thuần túy phân tích kỹ thuật.

- Các khuyến nghị bán được thực hiện không chỉ dựa trên mức giá mục tiêu, giá stop loss mà còn phụ thuộc tình hình thị trường chung thay đổi (hoặc) cổ phiếu vẫn hoạt
động tốt nên chúng tôi tiếp tục cho cổ phiếu chạy, dời mức trailing stop về 5% so với giá đóng cửa cao nhất mà cổ phiếu này đạt được (hoặc) cổ phiếu chuyển sang giai
đoạn hoạt động kém hiệu quả nên mức stoploss/mức giá mục tiêu bị dời lại .



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
VN-INDEX
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

Chỉ số Vnindex giao dịch đi ngang quanh ngưỡng cản 600 trong suốt tuần giao dịch. Điều chỉnh chạm ngưỡng hỗ trợ 595 trong

2 phiên giữa tuần, sau đó bật lên tăng lại lên trên mức 602 và điều chỉnh đi xuống test lại mốc 600 trong phiên giao dịch cuối

tuần. Độ rộng thị trường nghiêng về các mã giảm điểm, phiên hồi phục mạnh hôm 24.7 độ rộng thị trường cũng có xu hướng cân

bằng.

Khối lượng giao dịch bình quân giảm nhẹ so với bình quân 20 ngày và chỉ bằng 90% lượng giao dịch bình quân tuần trước đó.

2 đường +DI và - DI của chỉ báo kỹ thuật ADX tiếp tục phân kỳ mở rộng cho thấy đà tăng điểm của Vnindex có xu hướng mạnh

lên.

Chỉ báo Stochastic tạo xu hướng phân kỳ với giá cho thấy khả năng tiếp tục điều chỉnh trong các phiên đầu tuần tới.

Bollinger Band có xu hướng thu hẹp cho thấy giá đang có xu hướng thu hẹp trong các phiên gần đây. Nếu Break qua đường

middle band, xu hướng tăng điểm ngắn hạn sẽ bị phá vỡ.

Nhận định: Tuần tới có khả năng thị trường sẽ test các mốc kháng cự mới 607, mốc cao nhất của năm và xa hơn là 610. Các chỉ

báo xung lượng tiếp tục cho tín hiệu tăng điểm vững của VN-Index, tuy nhiên cần chú ý động thái điều chỉnh chốt lời tại các

ngưỡng cản của VN-Index.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
HN-INDEX
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

Chỉ số HNX-Index giao dịch có xu hướng bám theo đường SMA100 trong các phiên gần đây. Điều này khiến SMA100 trở thành

ngưỡng kháng cự/hỗ trợ linh động của HN-Index. Phiên giao dịch cuối tuần chỉ số này giảm điểm xuống mức 79,43 điểm, đứng

dưới mốc SMA100 sau nhiều phiên duy trì giao động bên trên cho thấy đà tăng điểm trong ngắn hạn trở nên rất yếu.

Khối lượng giao dịch trong tuần này có xu hướng giảm khá mạnh so với tuần trước. Bình quân KLGD trong tuần chỉ bằng

khoảng 77% so với Bình quân giao dịch 20 phiên gần nhất và chỉ bằng 80% so với bình quân tuần trước.

MACD đã thoát khỏi ngưỡng 0 nhưng đi ngang cho thấy động lực tăng điểm là khá yếu. Stochastic điều chỉnh phân kì với giá cho

thấy rủi ro giảm điểm vẫn tiếp tục trong các phiên đầu tuần tới.



TOP GIAO DICH TUẦN

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK
KL mua 

ròng
Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 PPC 1,892,230 VIC 1,538,520 1 PVS 1,557,831 VCS 6,727,300

2 HT1 1,492,220 VSH 760,210 2 VND 806,000 SHB 432,200

3 PAN 1,400,000 EIB 447,040 3 VCG 749,790 PGS 258,800

4 MWG 753,550 VIP 312,020 4 DBC 424,000 LAS 179,200

5 PET 707,900 MSN 251,030 5 SD1 154,700 HPC 140,400

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 11.7 12.6 7.80% 67,823,960 PVX 4.6 4.4 -4.35% 24,872,190

HQC 8.3 7.6 -8.43% 21,575,990 SCR 9.3 8.5 -8.6% 20,357,632

VHG 11.3 9.8 -13.27% 16,173,140 KLF 11.7 11.4 -2.56% 18,631,900

ITA 8.3 7.9 -4.82% 14,964,530 SHB 9.2 8.8 -4.35% 16,563,298

HAG 25.4 25.9 1.97% 14,601,760 KLS 12.3 11.4 -7.32% 13,120,400

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

HAX 6.2 8.0 1.8 29.03% SD1 4.3 6.1 1.8 41.86%

KAC 10.0 12.5 2.5 25.00% PSD 35.5 50.0 14.5 40.85%

LM8 19.2 23.8 4.6 23.96% CAN 29.8 37.8 8.0 26.85%

ASIAGF 9.0 10.7 1.7 18.89% PVB 31.0 39.0 8.0 25.81%

MPC 37.0 43.9 6.9 18.65% S12 8.1 10.0 1.9 23.46%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

HLA 3.1 2.6 -0.5 -16.13% VLA 13.2 9.3 -3.9 -29.55%

VPH 8.5 7.3 -1.2 -14.12% CJC 31.8 25.2 -6.6 -20.75%

VHG 11.3 9.8 -1.5 -13.27% HDO 4.2 3.4 -0.8 -19.05%

PXT 3.8 3.3 -0.5 -13.16% TH1 23.4 19.0 -4.4 -18.80%

DCT 3.1 2.7 -0.4 -12.90% S99 17.6 14.3 -3.3 -18.75%

(*) Giá điều chỉnh

BẢN TIN TUẦN Trang 5



THỐNG KÊ GIAO DỊCH TUẦN VÀ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Giá trị giao dịch tuần theo Ngành      Chuỗi PE ngành và thị trường

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 67,823,960 9.4% 1,396 9.0          0.9 PVX 24,872,190 -188.8% -5,604 -          2.2

HQC 21,575,990 2.5% 267 28.4        0.7 SCR 20,357,632 0.9% 137 62.1        0.6

VHG 16,173,140 13.0% 1,461 6.7          1.6 KLF 18,631,900 16.2% 637 17.9        0.9

ITA 14,964,530 0.7% 79 99.9        0.7 SHB 16,563,298 7.9% 912 9.7          0.7

HAG 14,601,760 9.2% 1,691 15.3        1.4 KLS 13,120,400 6.6% 882 12.9        0.9

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

HAX 29.0% 2.8% 213 37.6        1.0 SD1 41.9% 14.1% 957 6.4          1.0

KAC 25.0% 1.0% 124 100.6      1.0 PSD 40.8% 31.3% 5,323 9.4          2.9

LM8 24.0% 23.3% 5,347 4.5          1.0 CAN 26.8% 16.1% 3,325 11.4        1.7

ASIAGF 18.9% N/A N/A N/A N/A PVB 25.8% 43.2% 6,403 6.1          2.3

MPC 18.6% 27.5% 6,048 7.3          1.8 S12 23.5% -5.6% -720 -          0.8

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

PPC 1,892,230 17.0% 2,857 8.3          1.4 PVS 1,557,831 19.3% 3,403 9.7          1.7

HT1 1,492,220 0.5% 52 273.3      1.4 VND 806,000 8.8% 1,094 14.1        1.2

PAN 1,400,000 7.1% 1,752 26.9        1.7 VCG 749,790 8.3% 1,018 13.4        1.1

MWG 753,550 40.7% 4,128 26.2        1.3 DBC 424,000 12.0% 3,186 7.1          0.8

PET 707,900 12.0% 2,173 8.3          1.0 SD1 154,700 14.1% 957 6.4          1.0

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

GAS 216,030 33.4% 5,936 19.2        6.1 PVS 14,741 19.3% 3,403 9.7          1.7

VNM 113,347 36.4% 7,667 17.7        6.0 ACB 13,920 6.1% 839 18.2        1.1

VCB 68,758 10.4% 1,653 15.6        1.4 SQC 8,800 -4.1% -483 -          7.5

MSN 66,509 2.2% 451 200.6      4.5 SHB 7,798 7.9% 912 9.7          0.7

VIC 65,280 47.0% 8,310 8.8          4.4 VCG 6,007 8.3% 1,018 13.4        1.1
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LỊCH SỰ KIỆN TUẦN

Ngày thông báo Ngày thực hiện Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Mã CK Loại sự kiện

7/18/2014 7/25/2014 7/29/2014 7/25/2014 DBM Phát hành cổ phiếu

7/21/2014 7/25/2014 7/25/2014 7/25/2014 BBS Niêm yết thêm

7/7/2014 7/25/2014 7/15/2014 7/11/2014 HFC Trả cổ tức bằng tiền mặt

7/25/2014 7/25/2014 7/25/2014 7/25/2014 VIC Thay đổi BLĐ

7/25/2014 7/25/2014 7/25/2014 7/25/2014 VNM Giao dịch cổ phiếu quỹ

7/2/2014 7/25/2014 7/14/2014 7/10/2014 BHS Trả cổ tức bằng tiền mặt

6/4/2014 7/25/2014 6/16/2014 6/12/2014 DXL Trả cổ tức bằng tiền mặt

6/3/2014 7/25/2014 6/13/2014 6/11/2014 HST Trả cổ tức bằng tiền mặt

6/17/2014 7/26/2014 7/25/2014 7/25/2014 BSI Đại hội Cổ đông Bất thường

7/21/2014 7/28/2014 7/25/2014 7/25/2014 TNG Niêm yết thêm

6/27/2014 7/28/2014 7/10/2014 7/8/2014 HU3 Trả cổ tức bằng tiền mặt

6/4/2014 7/29/2014 6/24/2014 6/20/2014 NBP Trả cổ tức bằng tiền mặt

7/7/2014 7/30/2014 7/18/2014 7/16/2014 KHP Trả cổ tức bằng tiền mặt

7/4/2014 7/30/2014 7/15/2014 7/11/2014 IDI Trả cổ tức bằng tiền mặt

6/17/2014 7/30/2014 6/30/2014 6/26/2014 TV4 Trả cổ tức bằng tiền mặt

7/8/2014 7/30/2014 7/17/2014 7/15/2014 TTP Trả cổ tức bằng tiền mặt

7/7/2014 7/30/2014 7/21/2014 7/17/2014 KDC Trả cổ tức bằng tiền mặt

9/16/2013 7/30/2014 7/25/2014 7/25/2014 BGM Niêm yết thêm

5/15/2014 7/30/2014 5/27/2014 5/23/2014 ORS Đại hội Đồng Cổ đông

10/17/2013 7/30/2014 10/25/2013 10/23/2013 SKS Trả cổ tức bằng tiền mặt

5/14/2014 7/30/2014 5/23/2014 5/21/2014 PTK Đại hội Đồng Cổ đông

7/23/2014 7/30/2014 7/25/2014 7/25/2014 IMP Thay đổi BLĐ

6/27/2014 7/30/2014 7/16/2014 7/14/2014 TKU Trả cổ tức bằng tiền mặt

7/3/2014 7/31/2014 7/15/2014 7/11/2014 IJC Trả cổ tức bằng tiền mặt

7/10/2014 7/31/2014 7/24/2014 7/22/2014 NLC Trả cổ tức bằng tiền mặt

5/29/2014 7/31/2014 6/16/2014 6/12/2014 CSM Trả cổ tức bằng tiền mặt

5/21/2014 7/31/2014 5/30/2014 5/28/2014 TV2 Trả cổ tức bằng tiền mặt

7/2/2014 7/31/2014 7/14/2014 7/10/2014 VCS Trả cổ tức bằng tiền mặt

6/2/2014 7/31/2014 6/27/2014 6/25/2014 VE3 Trả cổ tức bằng tiền mặt

7/2/2014 7/31/2014 7/15/2014 7/11/2014 NHS Trả cổ tức bằng tiền mặt

BẢN TIN TUẦN Trang 7
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 01 Yết 
Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng

Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Đoàn Thị Ánh Nguyệt
nguyet.dta@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét cẩn
trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) không chịu
bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập
đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh giá trong báo cáo này là quan
điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan điểm của
SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên nguời
đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo nghiên
cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề cập
đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có những xung đột lợi
ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation


